Chương VII: ĐẤU TRANH GIỮ NƯỚC
Sau khi ba Châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh thuộc về Đại Việt, vùng đất Quảng Bình và bắc Quảng Trị ngày nay có tên gọi mới là Châu Bố Chính, Châu Lâm Bình và Châu Minh Linh. Bố Chính, Lâm Bình cùng với Minh Linh trở thành vùng biên cương phía Nam của Đại Việt. Để bảo vệ chủ quyền va toàn vẹn lãnh thổ, quân dân ở đây tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gay go và không kém phần ác liệt trước các cuộc xâm lấn của Vương quốc Chiêm Thành. Cuộc đấu tranh đó kéo dài suốt mấy thế kỷ, trải qua nhiều thời đại phong kiến khác nhau, song độc lập chủ quyền của đất nước không những được giữ vững mà còn góp phần mở rộng lãnh thổ về phía Nam, tạo nên non song Việt Nam thống nhất ngày nay.

1. Cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương phía nam dưới thời nhà Lý.

Đối với đất ba châu Bố Chính, Lâm Bình, Minh Linh, cụ thể là đối với vùng đất Quảng Bình ngày nay, Lý Thường Kiệt đã có công rất lớn. Ông là người khai canh đầu tiên, mở mang thôn ấp, giữ yên bờ cỏi, đặt nền móng cho vùng định cư đầu tiên trên miền đất mới phương Nam. Một bộ phận rất lớn  người Quảng Bình đều có gốc gác từ những lớp người di cư do ông chiêu mộ, từ những đội quân thiện chiến do ông giữ lại làm ruộng "ngụ binh ư nông", cho nên khi ngày nay có người nói Quảng Bình có truyền thống yêu nước và người Quảng Bình có đặc tính năng độngvề quân sự, bởi lẽ, từ buổi sơ khai trang sử đầu tiên ở địa phương này, tự bản thân vùng đất đã có tầm chiến lược quân sự, tự con người đầu tiên đã đảm nhận "động vi binh, tinh vi nông" nhất định ảnh hưởng không ít đến con người Quảng Bình ngày nay.

 Sau khi Lý Thường Kiệt qua đời, ở nhiều nơi các tỉnh Bắc Bộ, nhân dân lập đền thờ để thờ phụng, mà ở Quảng Bình, vị tiền khai canh vĩ đại như Lý Thường Kiệt chưa thấy dấu tích của những công trình tổ chức thờ phụng ông, trong khi đó khắp thôn xóm ở trong tỉnh, thần phả và đình làng nào cũng có sự tôn thờ các vị tiền khai canh, hậu khai khẩn cả. Điều đó đang là một ẩn số của lịch sử chưa có lời giải. 

Dưới thời Lý, nước Chiêm Thành chỉ mới mất ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh, về mặt diện tích thì không lớn so với địa bàn rộng lớn của vương quốc Chiêm Thành. Thế nhưng, vùng đất ba châu ấy chiếm một vị trí chiến lược "yết hầu" cho cả nước Chiêm Thành sau đó. Cửa biển Nhật Lệ, đứng sau dãy Hoành Sơn, ngay từ buổi lịch sử sơ khai của Quảng Bình đã có vị thế vô cùng quan trọng. Lý Thường Kiệt , nhà chiến lược thiên tài, đã ra công xây dựng vùng dân cư Lâm Bình phên giậu cho sự an ninh ở phương Nam nước Đại Việt.

Từ sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thắng lợi (1076-1077) biên cương phía Bắc và phía Nam ổn định. Nhà Lý tập trung vào công việc xây dựng đất nước. Vào cuối thế kỷ XI và nửa đầu thế kỷ XII kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp tiếp tục phát triển. Trong nước nhân dân yên ổn làm ăn. Chính quyền phong kiến được củng cố, quốc gia thống nhất. Địa vị của nước Đại Việt với các nước láng giềng được đề cao. Năm 1164 nhà Tống phải công nhận nước ta là một quốc gia độc lập(A195:181). Ở phía nam, nước Chiêm Thành và Chân Lạp thiết lập quan hệ ban giao, hoà hiếu.

Năm Quý Mùi (1103) Lý Giác - một quan chức của nhà Lý người Diễn Châu nổi lên làm phản. Lý Giác cho đắp thành Châu Diễn chống lại triều đình. Trước tình hình đó nhà Lý cử Lý Thường Kiệt đem quân đi dẹp loạn. Quân của Lý Giác thua chạy trốn vào Chiêm Thành. Lý Giác đã đầu hàng vua Chiêm là Chế Ma Na và xúi giục Chiêm thành đem quân cướp phá, lấy lại ba châu do Chế Củ đã dâng trước đây.

Về sự kiện này Đại Việt ký toàn thư chép “Quý Mùi (1103) mùa đông tháng 10, người Diễn Châu là Lý Gác mưu làm phản... việc tâu lên, vua sai Lý Thường Kiệt đi đánh. Giác thua, trốn sang chiêm thành, dư đảng đều bị dẹp yên”(A54:284) .

Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt lại một lần nữa xin vua được xuất quân đánh Chiêm Thành, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, mặc dù lúc này ông đã 84 tuổi. Với tài thao lược của một vị tướng đã từng nhiều lần đánh Tống, bình Chiêm, lại được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân ở ba châu Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh, chỉ trong một thời gian ngắn Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Chiêm lấy lại vùng biên cương phía Nam của đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt.

Về sự kiện này Đại Việt sử ký toàn thư chép:

“ Giáp thân năm thứ tư (1104) mùa xuân, tháng hai, sai Lý Thường Kiệt đánh Chiêm thành thắng lợi. Người chiêm phải nộp lại đất đã xâm lấn”.

Trong lịch sử dân tộc Lý Thường Kiệt là nhà quân sự kiệt xuất có tài thao lược lỗi lạc, kết hợp tài chính trị và ngoại giao xuất sắc. Là một anh hùng dân tộc ông đã từng tổ chức và chỉ huy đánh tan quân xâm lược Tống bảo vệ nền độc lập của đất nước. Đối với lịch sử của vùng đất Quảng Bình, Lý Thường Kiệt là vị tướng tiên phong đã cùng với vua Lý Thánh Tông đánh bại Chiêm thành buộc Chế Củ phải dâng ba châu cho nước Đại Việt. Ông còn là người vẽ bản đồ vùng đất Quảng Bình và bắc Quảng Trị ngày nay vào bản đồ hành chính của nước Đại Việt, và cho đến lúc trước khi mất (1105) Lý Thường Kiệt còn cầm quân đánh tan đội quân Chiêm thành xâm lấn bảo vệ ba châu Bồ Chính, Lâm Bình và Minh Linh trong lãnh thổ thiêng liêng của Đại Việt. Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt là vị tiên khai canh của Quảng Bình ở thế kỷ XI(1) .

Sau cuộc tiến binh đánh Chiêm thành xâm lấn vùng đất ba châu Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh của Lý Thường Kiệt năm 1104, biên cương phía Nam được giử vững. Triều đại Chiêm thành kế tiếp buộc phải thuần phục, nhưng họ không từ bỏ âm mưu chống phá nước Đại Việt. Chiêm thành thường cho quân lính quấy phá miền biên ải, đặc biệt là các vùng cửa sông. Họ thường dùng thuyền nhỏ tấn công cướp phá các vùng ven biển, nhiều lần bị quân ta bắt giữ.

Tháng 7 năm Nhâm tý (1132) một số quân Chiêm thành bị ta bắt giữ bỏ trốn về nước đến trạm Nhật lệ bị bắt lại và giải về kinh đô Thăng Long. Nhân sự việc ấy, Chiêm Thành cấu kết với Chân Lạp tiến công cướp phá thành Nghệ An. Vua sai thái uý Dương Anh Nhĩ đem người ở phủ Thanh Hoá và Châu Nghệ An đánh tan quân giặc, bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ phía nam.

Ngay khi vừa nhập vào Đại Việt, dưới các thời đại nhà Lý những cư dân đầu tiên của Bố Chính và Lâm Bình đã phải tiến hành cuộc đấu tranh chống các cuộc xâm lấn của Chiêm thành để giử vững biên cương phía nam của Tổ quốc. Các thế hệ người Quảng Bình đầu tiên vừa phải khai phá vùng đất mới, vừa phải chống giặc ngoại xâm, đó là đặc điểm lịch sử của quá trình khai thiết vùng đất Quảng Bình trong những ngày đầu trở về với Đại Việt. Do vị trí địa lý là vùng phên dậu phía nam của Tổ quốc cuộc đấu tranh bảo vệ biên cường vẫn còn tiếp tục trong một thời gian dài ở các triều đại tiếp theo.

2. Tiếp tục cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương và mở rộng lãnh thổ dưới thời nhà Trần.

Sau khi vương triều nhà Lý bị phế bỏ, triều đại nhà Trần thay thế, công cuộc khai thiết vùng đất Bố Chính, Lâm Bình được mở rộng, vùng biên cương phía Nam ngày càng được củng cố.

Từ khi lên ngôi, Vua Trần Thái Tông đã củng cố chế độ trung ương tập quyền, khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố quân đội và thiết lập quan hệ bang giao với các nước láng giềng. Đối với Chiêm Thành Vua Trần Thái Tông đã có nhiều chính sách để giữ hoà hiếu hai nước “lấy đức vỗ về, sai sứ sang dụ” nhằm ổn định biên cường để xây dựng đất nước(A54:24).

Trong khi đó ở phía bắc, sự phát triển của đế quốc Mông cổ đang đe doạ nghiêm trọng nền độc lập và sự sống còn của dân tộc ta.

Vào đầu thế kỷ XIII, những bộ lạc chăn nuôi du mục người Mông Cổ sống trên thảo nguyên Châu Á bắt đầu tập hợp lại thành một quốc gia. Đó là quá trình chiến tranh đổ máu giữa các bộ lạc và liên minh bộ lạc và người chiến thắng cuối cùng là Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn đã xây dựng một Nhà nước quân sự độc tài, lợi dụng ưu thế của tài cưỡi ngựa, bắn cung và tính ngoan cường của người Mông Cổ họ đã thành lập đội quân viễn chinh hùng mạnh tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược hầu hết các nước Châu Âu và Châu Á. Trong nữa thế kỷ chinh phục, Vua chúa Mông Cổ đã lôi kéo thế giới vào những cuộc chiến tranh tàn khốc và đã lập nên một để quốc hùng mạnh ở thế kỷ XIII.

Năm 1252, chúa Mông Cổ là Mông Kha (Mông Ke) sai em là Hốt-Tất-Liệt (Khu-Bi-Lai) và tướng Ngột - Lương - hợp - thai (U-ri-ang-khai-dai) đánh xuống nước Đại Lý (Vân Nam Trung quốc). Lãnh thổ đế quốc Mông cổ đã áp sát biên giới nước ta và cuộc chiến tranh xâm lược nước ta là không thể tránh khỏi. Đứng trước nguy cơ xâm lược của đế quốc Mông cổ, lại bị quấy phá của quân Chiêm Thành, Trần Thái Tông quyết định đem quân đánh Chiêm Thành, giữ vững biên cương phía nam, ổn định tình hình đất nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.

Tháng hai năm Nhâm Tý (1252) Vua Trần Thái Tông thân chinh đánh Chiêm Thành. Đại việt ký toàn thư chép:

“Nhâm Tý, Nguyên Phong năm thứ 2/1252 (Tống Thuần Hựu năm thứ 13). Mùa xuân, tháng giêng, vua thân chinh đánh Chiêm Thành, sai Khâm thiên Đại vương Nhật Hiệu làm lưu thủ. Chiêm thành từ khi nhà Lý suy yếu, thường đem thuyền nhẹ đến cướp bóc dân cư ven biển. Vua lên ngôi, lấy đức vỗ về, sai sứ sang dụ, tuy họ có ý thường sang cống, nhưng có ý đòi lại đất cũ và có ý nhòm ngó nước ta. Vua giận, nên có việc thân chinh này.

Mùa đông, tháng 12, bắt được vợ của chúa Chiêm Thành là Bố Da La và nhiều thần thiếp, nhân dân của y rồi về”(A54:24). .

Cuộc tiến đánh Chiêm Thành của Trần Thái Tông năm 1252 là cuộc chinh phạt nhằm ngăn đe chứ không phải là cuộc chiến tranh xâm lược giành đất. Lúc này, triều Trần ý thức được rằng nguy cơ xâm lược chính là từ phương Bắc, vì vậy đánh Chiêm Thành là để loại trừ hiểm hoạ phía nam, tập trung cho cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông sắp tới. Cuộc tiến đánh Chiêm Thành kéo dài 10 tháng và quân Trần đã sử dụng lực lượng quân sự khá hùng mạnh. Trong cuộc chiến đó nhân dân Bố Chính và Lâm Bình đã có những đóng góp to lớn về sức người và sức của cho đội quân Trần chinh phạt Chiêm ngăn chặn sự quấy rối biên giới phía nam.

Sau cuộc tiến binh năm 1252, biên cương phía nam ổn định nhà Trần bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chông quân Nguyên Mông. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, hai nước Đại Việt và Chiêm Thành cũng có kẻ thù chung, vì vậy đã liên kết, giúp đỡ nhau để bảo vệ độc lập chủ quyền của mổi nước. Sau thất bại trong lần xâm lược lần thứ nhất (1258) quân Mông cổ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai. Lần này chúng mượn cớ đánh Chiêm Thành để xâm lược nước ta. Cuối năm 1282, đạo quân Nguyên Mông do Toa Đô (Xôghêtu) chỉ huy vượt biển đánh chiếm Chiêm Thành rồi âm mưu đánh lên Đại Việt từ phía nam, phối hợp với đại quân phía bắc đánh xuống nhanh chống thôn tín nước ta(A54:55).

Năm 1282 chúng theo chước cũ của nhà Tống, liên kết với Chiêm Thành đánh ta cả hai mặt; liên kết với Chiêm Thành không được thì đánh chiếm Chiêm Thành trước để làm bàn đạp đánh ta từ phía Nam đánh lên trong khi đại quân chúng đánh từ phía Bắc đánh xuống.

Năm 1282, tháng 11 âm lịch, một đạo quân Nguyên do Toa Đô (xô-ghê-ta) chỉ huy, được lệnh vượt biển đánh Chăm pa, đổ bộ lên Chiêm Thành cảng (Quy Nhơn). Vua Chiêm Thành Inchavarman tự đem quân, dựng thành bằng gỗ chăn đánh.

Nhà Nguyên còn nham hiểm bắt vua Trần cung cấp lương thực và đường bộ để cho họ tràn xuống đấnh Chiêm Thành. Vua nhà Trần nhất định khước từ yêu cầu của nhà Nguyên, ngược lại còn gữi 2 vạn quân và 500 chiến thuyền vào giúp Chiêm Thành chống kẻ thù chung. Đó là những biểu hiện đẹp đẽ của mối quan hệ đồng minh chiến đấu của hai dân tộc Chăm-Việt trước nguy cơ xâm lược của đế quốc Nguyên.

Năm 1283, tháng giêng âm lịch, quân Nguyên 7 lần dụ hàng Chiêm Thành không có kết quả. Ngày 13-2, quân Nguyên tấn công vào bức thành gỗ và chiếm được kinh đô Vijaya (Chà Bàn), vua Chiêm đốt hết kho tàng, làm vườn không nhà trống, rút vào rừng núi, tiếp tục chiến đấu. Quân Nguyên không dám đóng quân trong thành bỏ trống, bèn rút về vị trí cũ. Sau hơn một năm chiến đấu anh dũng và bền bỉ, nhân dân Chămpa đã đánh bại đạo quân viễn chinh của nhà Nguyên.

Âm mưu của Nguyên-Mông dùng Chiêm Thành làm bàn đạp đánh Đại Việt từ hướng Nam lên đến đây đã bị nhân dân Chămpa đánh bại. Nhưng Toa Đô vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược. Chúng không chịu chạy về theo đường biển mà rút quân ra phía Bắc Chămpa, đóng chốt lâu dài ở vùng Việt Lý, Ô Lý để chờ quân tiếp việnvà tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Thế là từ khi định cư lập ấp, suốt 213 năm xây dựng (1069-1282), vùng đất Lâm Bình, Ô Lý đang bị chiếm đóng. Sử cũ không ghi chép chi tiết diễn biến về cuộc chiến tranh chống Nguyên trong khi chúng tràn đến và chốt lại trên đất Lâm Bình-Ô Lý, nhưng căn cứ vào mệnh lệnh của vua nhà Trần, ban bố cho cả nước cũng hình dung ra được ý chí của vua tôi , dân chúng trong việc chống xâm lược Nguyên - Mông trên vùng đất này: "Tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến thì phải liều chết mà đánh; nếu sức không địch nổi thì cho phép lãng tránh vào rừng núi, không được đầu hàng".

Như vậy trước nạn xâm lược của Nguyên Mông, người Quảng Bình thời đó tất phải tuân mệnh vua. Hình thái phải liều chết mà đánh; đánh không nổi thì tránh vào rừng; không được đầu hàng; là những hình thái của cuộc chiến tranh nhân dân, những tiêu chuẩn của chiến tranh du kích. "Tránh vào rừng, không đầu hàng" là cái gốc của tư tưởng địch mạnh thì quấy rối, địch yếu (hoặc so hở) thì đánh, đã đánh thì liều chết mà đánh; tránh vào rừng còn có nghĩa là đem hết lương thực, của cải vào rừng không cho địch chiếm dụng, lại để cho mình ăn mà chiến đấu lâu dài, rõ ràng là làm kế "vườn không nhà trống ", đẩy kẻ thù đến một nơi "đất trắng", một chổ "tử địa". Đó là một hình thái chiến tranh mà kẻ thù nào, dù mạnh đến mấy, dù tàn bạo hung ác đến mấy cũng phải khiếp sợ, cũng phải chịu thất bại.

Khi đạo quân của Toa Đô ở Việt Lý, Ô Lý kéo ra đánh lấy Nghệ An, vua Trần Nhân Tông hội quần thần hỏi kế, Trần Hưng  Đạo tâu rằng:"Toa Đô từ Chiêm Thành trở ra, qua vùng Ô Lý, Hoan ái, đường sá gập ghềnh, quân sĩ vất vã, nay lại ra Bắc thì lực lượng đã đủ hơi mệt. Nay sai một tướng đem quân đón đường mà đánh thì phá được".

Lời nói này là một dẫn chứng, cho thấy thực trạng đạo quân Toa Đô trong giai đoạn chiếm dóng vùng đất phía Bắc Chămpa. Đó là quân sĩ vất vả, đó là lực lượng đủ mỏi mệt,  đường xá gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, nhiều chướng ngại trong việc đối phó với quân dân Lâm Bình, Ô Lý.

Những nhận định của vị Tổng tư lệnh quân đội nhà Trần cho chúng ta biết cuộc đấu tranh của nhân dân vùng đất mới với quân Nguyên Mông đã góp phần làm cho đạo quân Toa Đô suy yếu, mỏi mệt, góp phần làm nên chiến thắng ở Hàm Tử Quan, Tây Kết, kết quả là Toa Đô phải bị chém đầu.

Dĩ nhiên, những nhận định đó không phải do ý muốn chủ quan của người làm tướng mà là do người làm tướng nắm được diễn biến chiến sự mà tổng kết thành. ở đây cái quý là từ những chiến trường ở miền Bắc mà Trần Hưng Đạo nhìn được thực tiễn của chiến trường phía Nam xa xôi, trong thời đại thông tin liên lạc không ngoài đôi chân thì đáng bậc anh tài.

Trên toàn quốc, trải qua ba lần chống quân Nguyên Mông - một quân đội đã từng chiến thắng gần khắp lục địa Á, Âu, sự đóng góp của quân dân cả nước rât lớn lao, trong đó có những địa phương nằm ở biên thuỳ xa xôi như Quảng Bình thời đó. 

Với Chiêm thành, từ khi nhà Lý suy yếu thường đem quân quấy rối, cướp phá cư dân ven biển. Từ khi Trần Thái Tông lên ngôi mặc dầu trong quan hệ hai nước họ cố giử bên ngoài thần phục, hàng năm cử sứ thần triều cống “nhưng đòi xin lại đất cũ, có ý nhòm ngó nước ta”(A54:24) . 

Quân Nguyên Mông bắt nhà Trần phải cung cấp lương thực và cho chúng mượn đường đánh Chiêm Thành. Nhà Trần không những khước từ yêu cầu đó mà còn đem quân và chiến thuyền giúp Chiêm Thành chống kẻ thù chung(A195:199).

Cuộc chiến đấu của quân và dân Chiêm Thành diễn ra rất quyết liệt. Nhân dân Chiêm Thành đã dựa vào “sông núi bền vững” để tổ chức cuộc kháng chiến. Nhiều lần Nhà Nguyên cử sứ thần sang thu phục đều bị bắt. Đầu năm 1282 quân Nguyên đánh chiếm kinh thành Chà Bàn (Vijaya), nhân dân Chiêm Thành đã cho đốt hết kho tàng, lương thảo thực hiện tiêu thổ kháng chiến, bất hợp tác với giặc, rút vào rừng tiếp tục cuộc kháng chiến. Sau hơn 1 năm chiến đấu anh dũng bền bỉ nhân dân Chiêm Thành đã đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Quân Toa đô phải rút quân ra phía bắc Chiêm Thành, đóng quân ở Việt Lý và Ô Lý (Quảng Trị Thừa Thiên) chờ quân tiếp viện và phối hợp với đại quân của Thoát Hoan tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Cuộc kháng chiến của nhân dân Chiêm Thành không những đã bảo vệ độc lập dân tộc mình mà còn giúp cho nước Đại Việt kìm chân giặc Nguyên Mông chuẩn bị chu đáo cho cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến đó, hai nước Đại Việt và Chiêm Thành đã kề vai sát cánh cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. Đây là biểu hiện đẹp đẽ của quan hệ giữa hai nước, cơ sở cho việc thiết lập quan hệ hưu nghị thân thiện ở giai đoạn sau.

 Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi quan hệ hai nước Đại Việt và Chiêm Thành trở nên thân thiện, hữu hảo. Tháng 3 năm Tân sửu (1301) Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông sang thăm Chiêm Thành. Trong chuyến viếng thăm này Thái thượng hoàng đã hứa gả Công chúa Huyền Trân cho Vua Chiêm thành là Chế Mân. Đổi lại, Chế Mân dâng hai Châu Ô, Châu Lý của Chiêm Thành cho Đại Việt.

Tháng 2 năm ất Tỵ (1305) “Chiêm thành sai Chế Bồ Đài và bộ đảng hơn trăm người dâng hiến vàng bạc, hương quý vật lạ làm lễ vật cầu hôn . Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306) gả công chúa Huyền Trân cho Vua Chiêm thành Chế Mân 

Việc gả Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân tuy có gây bất bình cho quan lại trong hoàng tộc, nhưng việc làm của Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông và vua Trần Anh Tông là hoàn toàn sáng suốt. 

Trần Nhân Tông đã nhìn thấy sự lợi ích chung sống hoà bình của hai nước là to lớn, gạt bỏ ngoài tai những cách nhìn nông cạn và kiêu ngạo của một số người trong việc gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm, rằng:

"Tiếc thay cây quế giữa rừng 

Để cho thằng mán, thằng mường nó leo"

hoặc: Tiếc thay hạt gạo trắng ngần

Đã vo nước đục, lại vần lửa rơm"

Trên thực tế, dẫu cho nhà Trần đã chiến thắng quân Nguyên Mông, không có gì bảo đảm rằng nhà Trần đã loại trừ được tham vọng của quân Nguyên muốn tiến xuống phương Nam, nơi mà họ mơ ước kiếm được nhiều tài nguyên quý giá.

Vì vậy, giữ vững sự bền chặt giao hảo tốt lành với Chiêm Thành không những là một sách lược ổn định mặt trận phía Nam  mà còn củng cố sự định cư lập ấp cho vùng Lâm Bình đã có từ đời Lý và vùng Ô Lý mới sát nhập.

Lúc đó, triều Trần có đủ sức mạnh quân sự để áp đảo Chiêm Thành và các nước nhỏ khác, nhưng triều Trần Nhân Tông không sử dụng vũ lực, mà Trần Nhân Tông lấy đức để "bình thiên hạ".

Quan hệ giữa Chiêm thành và Đại Việt gần 250 năm kể từ ngày vùng đất Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh được sát nhập vào Đại Việt là quan hệ thù địch, chiến tranh. Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông và Vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân là muốn thiết lập quan hệ bang giao hữu hảo hai nước, dập tắt ngọn lửa chiến tranh thù hận. Từ khi có đất Ô Lý, châu Lâm Bình, Minh Linh, Bố Chánh như thêm vây cánh, thêm anh em, hai vùng lại có cái vị thế vô cùng thuận lợi: phía Bắc có Hoành Sơn, phía Nam có Hải Vân, phía Đông có hai dãy đại Trường Sa và tiểu Trường Sa, phía Tây có núi Giăng Màn (Trường Sơn), trở thành một vùng chiến lược quan trọng án ngự ở phía Nam cho Đại Việt.

Tiếc rằng, những ông vua Trần về sau không tiếp tục sự nghiệp bang giao này mà đã để xảy ra chiến tranh với Chiêm Thành, càng về sau, đến đời Chế Bồng Nga, Chiêm Thành đã lấn hẳn Đại Việt, nhiều phen đưa chiến tranh vượt qua cả Tân Bình Thuận Hoá, vào sâu đến cả Thăng Long. Đó là những lúc triều Trần suy yếu không sao tự vực dậy được. Những lúc đó vùng Tân Bình Thuận Hoá bị Chế Bồng Nga ngự trị cho đến khi Chế Bồng Nga bị tử trận trong lần đánh Thanh Hoá năm 1389, vua Trần mới sai Lê Quý Ly đem quân vào thu hồi lại.

Sau khi Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý nhà Trần đổi thành Thuận Châu và Hoá Châu. Biên giới Đại Việt mở rộng đến đèo Hải Vân. Nhà Trần nhanh chống thiết lập bộ máy hành chính, thực hiện chính sách miễn tô, thuế, cấp ruộng vườn để thu phục dân chúng(1) .

Tháng 5 năm Đinh Mùi (1307) Chế Mân chết. Theo tục lệ Chiêm Thành, vua chết thì hàng hậu phải lên giàn hoả thiêu để chết theo. Vua Trần Anh Tông sợ công chúa Huyền Trân bị hại sai người sang tìm cách cứu công chúa vượt biển trở về nước. Sau sự kiện đó, quan hệ hai nước Đại Việt và Chiêm Thành trở lại thù địch gay gắt.

Con của Chế Mân là Chế Chí lên ngôi cất quân chiếm lại Châu Ô và Châu Lý.

Tháng 12 năm Tân Hợi (1311) Vua Trần Anh Tông phải thân chinh đem quân đánh Chiêm Thành để bảo vệ biên cương lãnh thổ ở phía nam. Trong cuộc tiến binh này vùng đất Lâm Bình trở thành bàn đạp tiến công của quân đội nhà Trần trong cuộc nam chinh. Về sự kiện này ĐVSKTT chép: “Đến khi vua đích thân đi đánh, đến phủ Lâm Bình, chia quân làm ba đường: Huệ Vũ vương Quốc Chẩn theo đường núi, Nhân Huệ vương Khánh Dư theo đường biển, vua tự dẫn 6 vạn quân theo đường bộ; thuỷ bộ cùng tiến. Lấy Đoàn Như Hài làm thiên tử chiêu dụ sứ đi trước”(A54:96).

Trong cuộc tiến binh  lần này Vua Trần bắt được Chế Chí đem về Thăng Long, đưa em Chế Chí là Chế Đà A Bà Niêm lên thay. Cũng như các lần trước, việc đánh Chiêm thành là để răn đe, bảo vệ biên cương lảnh thổ của đại Việt, tuyệt nhiên không xâm lược chiếm đất. Sau khi thắng lợi, bảo vệ phần lãnh thổ Châu Thuận, Châu Hoá, Trần Anh Tông cho quân rút về nước.

Một năm sau, Quý Sửu (1313) nước Chiêm Thành bị quân Xiêm (Thái Lan) tiến đánh, vua Trần sai Đỗ Thiên Hư đi kinh lược Nghệ An, Lâm Bình đưa quân sang cứu giúp.

Sau khi đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, quan hệ Chiêm Thành và Đại Việt từng bước được cải thiện, song Chiêm Thành vẫn âm mưu đòi lại vùng Châu Thuận, Châu Hoá cũng như Bồ Chính Lâm Bình và Minh Linh trước đây. Họ thường cho quân quấy phá vùng biên ải và nhiều lần cất quân đánh chiếm lãnh thổ của Đại Việt. Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nhà Trần đã nhiều lần đưa quân đánh Chiêm Thành nhằm mục đích răn đe, phòng vệ. Năm Mậu Ngọ (1318) Vua Trần Minh Tông cử Vũ Huệ đại vương là Vũ Chẫn cùng Quản Thiên võ quân Phạm Ngũ Lão đem quân tiến đánh Chiêm Thành. Phạm Ngủ Lão cho quân đánh tập hậu, vua Chiêm là Chế Năng bỏ kinh thành chạy trốn, quân Trần bắt được nhiều tù hàng binh, rồi cho quân rút về nước, giử vững biên cương phía nam.

Nữa sau thế kỷ XIII vương triều Nhà Trần ngày càng suy yếu. Sau kháng chiến chống Nguyên Mông, triều Trần lúc đầu còn quan tâm đến việc khôi phục kinh tế và xây dựng đất nước, nhưng về sau lại  nhân thắng lợi và hoàn cảnh hoà bình lo củng cố địa vị thống trị và  thâu tóm những thành quả xây dựng của nhân dân vào tay một số quan lại thống trị. Quý tộc nhà Trần lợi dung quyền thế không ngừng chiếm đoạt ruộng đất, bốc lột nặng nề, đời sống dân chung vô cùng đói khổ. Chế độ áp bức bốc lột ngày càng đè nặng lên đầu nhân dân. Người nông dân công xã không những bị cướp đoạt ruộng đất mà còn phải nộp tô thuế, chịu lao dịch, quân dịch nặng nề. Nạn cho vay nặng lãi và tệ nạn tham nhũng đục khoét của bọn quan lại làm cho đời sống của nhân dân càng thêm khổng khổ. Từ cuối thế kỷ XIII đã xẩy ra những nạn đói lớn. Tầng lớp bị bốc lột nặng nề nhất trong xã hội lúc này là nhứng người nô tỳ. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, họ đã chiến đấu dũng cảm và lập nhiều thành tích xuất sắc. Nhưng theo chế độ nhà Trần họ không được phong chức tước, không được đãi ngộ xứng đáng, giờ đây lại bị áp bức bộc lột nặng nề. Chính vì lẽ đó làm cho những mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra kéo dài suốt gấn một thế kỷ. Trong lúc đó vua quan và quý tộc nhà Trần lại sống một cuộc sống xa hoa, truỵ lạc. Vua Trần Dụ Tông (1341-1369) ăn chơi vô độ. Trong triều thì bọn gian thần hoành hành. Chu Văn An một nhà nho cương trực, đã dâng sớ xin chém bảy gian thần, nhưng không được chấp thuận, ông liền từ quan xin về dạy học. Từ đầu thế kỷ XIV, triều Trần ngày càng suy đồi mục nát(A54:58).

Trước tình hình mâu thuẩn xã hội ở trong nước ngày càng gay gắt, nhà Trần lại chủ trương phát động chiến tranh với các nước láng giềng đặc biệt là với Chiêm Thành ở phía nam để hòng củng cố nền thống trị của mình và đề cao uy tín với nước ngoài. Chính sách đối ngoại đó đã làm cho quan hệ với các nước láng giềng thêm căng thẳng đưa đến những cuộc chiến tranh liên miên, đời sống của nhân dân trong nước thêm khốn khổ.

Trong lúc đó ở phía nam, nhà nước Chiêm Thành dưới triều đại của Chế Bồng Nga đang ra sức khôi phục lực lượng, xây dựng quân đội, tích trữ lương thực, chuẩn bị chiến tranh với Đại Việt hòng lấy lại những vùng đất đã dâng nộp trước đây.

Đầu năm Quý tỵ (1353) Trần Dụ Tông xuống chiếu cho các vương hầu đóng thuyền chiến, chế tạo vũ khí, luyện tập binh sĩ chuẩn bị chiến tranh với Chiêm Thành. Tháng 6 cử đại binh theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh Chiêm Thành. Quân bộ đến Cỗ Luỹ (Quảng Ngãi) quân thuỷ chở luơng gặp trở ngại không hợp quân được buộc phải quay về. Tháng 9 năm đó quân Chiêm Thành đánh cướp Hoá Châu, vua Trần cử Trương Hán Siêu đi trấn giữ, vất vả lắm mới giữ được.

Trước nguy cơ xâm phạm biên giới, quấy phá các châu ở phía nam của quân Chiêm Thành, nhà Trần đã cho tăng cường củng cố lực lượng quân đội, xây dựng thành trì vững chắc. Năm 1361 vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga tiến quân đánh Đại Việt, chiếm cảng Dã Lý (thuộc Lý Hoà, Hải Trạch, Bố Trạch ngày nay). Quân Chiêm Thành tàn phá, giết hại nhiều người rồi mang theo nhiều của cải cướp được xuống thuyền về nước. Trước tình hình đó vua Trần cử Phạm A Song vào làm tri phủ Lâm Bình. Lại sai Đỗ Tư Bình lấy quân ở Lâm Bình và Thuận Hoá sửa sang thành Hoá Châu cho bền vững.

Tháng 3 năm Bính Ngọ (1366) quân Chiêm Thành lại tiến hành cuộc chiến tranh đánh vào đất Lâm Bình (Quảng Bình) nơi Chế Củ đã dâng cho Đại Việt từ năm 1069. Nhân dân Lâm Bình dưới sự chỉ huy của Phạm A Song đã đánh tan quân xâm lược Chiêm bảo vệ quê hương và lãnh thổ của đất nước. Phạm A Song được phong làm Đại tri phủ phủ Lâm Bình, hành quân thủ ngự sự  .Tháng 12 năm đinh Mùi (1367) vua Trần Dụ Tông lại sai Trần Thế Hưng làm thống quân hành khiển và Đỗ Tư Bình làm phó đi đánh Chiêm thành.

Tháng 2 năm Mậu Thân (1368) vua Chiêm thành cho sứ là Mục Bà Ma sang đòi lại vùng đất Hoá Châu. Lúc này quân của Trần đến Chiêm Động (đất Chiêm Thành) bị quân Chiêm phục kích, Trần Thế Hưng bị bắt. Quân Trần tan vỡ, Trần Tử Bình phải rút quân về nước.

Trước tình hình triều Trần ngày càng suy yếu, nội bộ mất đoàn kết, tranh chấp quyền lợi trong hoàng tộc(1), Chiêm Thành đã phát động nhiều cuộc chiến tranh tiến đánh Đại Việt. Năm Tân Hợi (1371) quân Chiêm Thành tiến đánh Đại Việt. Do chủ quan, vì đã lâu không có chiến tranh ở kinh đô, thành quách không được củng cố, quân đội không được luyện tập, quân Trần đã thất bại thảm hại. Quân Chiêm Thành tiến vào từ cửa biển Đại An (thuộc huyện Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh ngày nay) đánh thẳng vào kinh đô. Quân Trần không ngăn được. Quân Chiêm đốt cung điện, thành quách nhà cửa, thư tịch, sổ sách. Vua Trần Nghệ Tông phải xuống thuyền chạy trốn sang Đông Ngàn.

Sau khi đánh phá kinh đô quân Chiêm Thành rút về nước. Đây là cuộc tiến quân đầu tiên của quân Chiêm Thành đánh vào kinh đô nhà Trần. Sự kiện này chứng tỏ, Triều Trần đã đến lúc suy vong. Quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm thành ngày càng mâu thuẩn sâu sắc.

Năm Nhâm Tý (1372) Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính tức Trần Duệ Tông. Vừa mới lên ngôi, mặc dầu trong nước đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng Trần Duệ Tông lại chuẩn bị cuộc chiến tranh tiến đánh Chiêm thành. Đại việt ký toàn thư chép:

“Năm Quý Sửu (1373), tháng 8 định việc bổ sung quân ngũ, đóng sửa thuyền chiến để chuẩn bị đánh Chiêm Thành.

Ra lệnh cho quân dân nộp thuế cho Nhà nước. Mùa đông, tháng 12 xuống chiếu nói việc vua thânh chinh đi đánh Chiêm Thành.

Năm Giáp dần (1374), mùa thu, tháng 8 chọn dân đinh bổ sung quân ngũ. Hạng nhất sung vào Lan Đô, rồi đến hạng hai, hạng ba. Người thấp bé nhưng nhanh nhẹn, can đảm cũng được sung vào các hạng trên...

Trước đây, quân túc vệ có các quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ thần, sau đặt thêm các quân Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Dực, Ý Yên, Thiên Trường, Bắc Giang, Điện Hậu, Long Tiệp. Những quân này xăm ba chử đen lên trán. Quân thị vệ thì xăm trán. Các quân Hoa Ngạch, Tả Bun, Hữu Ban và quân Thanh Hoá, Nghệ An, Hoá Châu, Thuận Châu, Lâm Bình đề đặt quân hiệu, có đại đội trưởng, đại đội phó làm tướng hiệu...

Mùa đông tháng 10, định ngạch tụng quân. Đặt 6 cục cận thị chi hậu, lấy vương hầu và người tôn thất làm chánh chưởng...

Năm Ất Mão (1375) lấy khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly làm tham mưu quân sự.

Xuống chiếu chọn các quan viên biết luyện tập võ nghệ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là người tôn thất, đều làm cho làm tướng coi quân.

Đổi Châu Diễn thành lộ Diễn Châu, Châu Hoan thành các Lộ Nhất Nam, Nghệ An nam, bắc, trung. Đổi Lâm Bình thành phủ Tân Bình. Sai Đào Lực Đinh và Hà Tử Công đốc suất người Thanh Hoá, Nghệ An, Tân Bình đắp sửa đường sá từ Cửu chân đến Hà Hoa 3(1) tháng thì xong”(A54:158-159).

Giữa lúc việc chuẩn bị đánh chiêm thành đang được triển khai tích cực thì tháng 5 năm Bính Thìn (1376) Chiêm Thành cho quân đến cướp Hoá Châu. Sự kiện đó càng củng cố quyết tâm của Trần Dệ Tông đem quân chinh phạt Chiêm Thành.

Tháng 6 năm 1376 vua Trần Dệ Tông xuống chiếu cho các quân sắm sửa khí giới thuyền chiến chuẩn bị việc thân chinh đánh Chiêm Thành(A54:160) .

Việc vua Trần thân chinh đem quân đánh Chiêm Thành làm cho một số quan lại trong triều lo lắng và cản ngăn. Ngự sử trung tán Lê Tích dâng sớ can rằng: “Binh đao là đồ hung khí, không nên tự mình gây ra. Huống chi ngày nay vừa mới dẹp được giặc trong nước thế như cái nhọt lâu năm chưa khỏi, chúa không nên vì mối tức giận riêng mà dấy quân, tướng không thể cầu công mà đánh liều. Dù Chiêm Thành không có lòng thần phục cũng chỉ nên sai tướng đi đánh để chờ trời diệt chúng, còn xa giá thân chinh thì thần trộm nghĩ là không nên”. Ngự sự đại phu Trương Đỗ lại cho rằng: “Chiêm Thành chống lệnh, tội cũng chưa đáng phải chết - Song nó ở tận cõi tây xa xôi, núi sông hiểm trở. Nay bệ hạ vừa mới lên ngôi, đức chính, giáo hoá chưa thấm nhần được tới phương xa, nên sửa sang văn đức khiến nó đến thần phục. Nếu nó không theo, sẽ sai tướng đi đánh cũng chưa muộn”(A54:162).Rõ ràng việc Trần Duệ Tông tiến hành cuộc chinh phạt Chiêm Thành trong hoàn cảnh đó có nhiều điều bất lợi. Khác với các triều đại nhà Trần trước kia, trong quan hệ với Chiêm Thành luôn cố gắng giữ mối hoà hiếu, thân thiện, bất đắc dĩ mới tiến hành chiến tranh để ngăn chặn sự quấy phá tập trung cho việc đối phó với các thế lực phong kiến xâm lước phương bắc. Ngược lại dưới triều đại nhà Trần ở giai đoạn này, đát nước không còn quân xâm lược phương bắc, nhưng lại không lo củng cố thái bình, giữ hoà hiếu với Chiêm Thành, mà lo gây chiến tranh để củng cố địa vị thống trị, làm cho đời sống của nhân dân càng thêm thống khổ thì không thể không chuốc lấy thất bại.

Mặc dù các quan thần can gián, Trần Duệ Tông không nghe vẫn tiến hành cuộc chinh phạt phía nam.

Tháng 8 năm 1376 vua xuống chiếu cho quân dân Thanh Hoá, Nghệ An - Diễn Châu chở 5 vạn học lương tới Hoá Châu.

Tháng 10 duyệt đại quân thuỷ bộ ở sông Bạch Hạc

Tháng 12 vua Trần Duệ Tông thân chính dẫn 12 vạn quân xuất phát từ kinh đô tiến đánh Chiêm thành. Vua sai Lê Quý Ly đốc thúc quân dân Nghệ An, Diễn Châu, Tân Bình, Thuận Hoá chở lương thực cung cấp cho quân đội. Quân đội Trần tiến đến cửa biển Di Luân (tức cửa Roòn ngày nay) Vua Trần lên bờ cưởi ngựa dẫn quân bộ  men theo bờ biển đến cửa Nhật Lệ đóng quân lại và luyện tập thêm một tháng.

Tháng giêng năm Bính Tý (1377) đại quân Trần tiến vào cửa Thi Nại(A54:162). của Chiêm Thành, đánh chiếm đồn Thạch Kiều, đóng quân ở đồn Ỷ Mang, rồi tiếp tục tiến về thành Đồ Bàn, kinh đô của Chiêm thành. 

Vua chiêm là Chế Bồng Nga vốn là người có tài thao lược, biết cách dùng binh đã cho quân dựng trại ngoài thành Đồ Bàn. Chế Bồng Nga sai Mục Bà Ma là một viên quan đã từng đi sứ qua Đại Việt đến trá hàng, nói dối là Chế Bồng Nga đã chạy trốn, bỏ thành nên tiến binh gấp kẻo bỏ lỡ cơ hội. Vua Trần Duệ Tông cả tin truyền lệnh tiến binh. Đại tướng Đỗ Lễ can ngăn, nên dò xét “vì lòng giặc khó lường” cần phải xem xét thận trọng. Vua không nghe cho Đỗ Lễ là “hạng đàn bà” rồi đốc thúc quân lính tiến lên phía trước. Đội hình quân Trần bị chía cắt, rơi vào ổ phục kích, quân Chiêm thừa thắng xông lên đánh tan quân Trần, Dệ Tông tử trận một số tướng lĩnh và tàn binh của Trần vội vã rút về nước. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông được tin Duệ Tông tử trận bèn lập con của Duệ Tông là Trần Hiễn lân nối ngôi tức là Trần Phế Đế.

Sau khi đánh bại quân Trần, ngày 11 tháng 6 năm đó Chế Bồng Nga thừa thắng cho quân đánh vào kinh đô Thăng Long. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe tin giặc đến sai tướng ra giữ cửa biển Đại An. Quân Chiêm biết có Đại An có phòng bị bèn tiến quân vào của Thiên Phù (sông Chính đại thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) rồi tiến vào cướp phá Thăng Long.

Đây là cuộc tiến binh đánh phá kinh đô Thăng Long lần thứ hai của Chế Bồng Nga. Lợi dụng lúc triều Trần suy yếu tháng 5 năm Mậu Ngọ (1387) quân Chiêm Thành lại sang đánh Nghệ An, rồi lại vào sông Đại Hoàng tiến lên đánh phá Thăng Long lần thứ ba.

Năm Canh thân (1380) quân Chiêm Thành lại cho quân và lấy người ở Tân Bình, Thuận Hoá ra cướp Nghệ An, Diễn Châu và đánh ra Thanh Hoá. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông sai Lê Quý Ly đến Thanh Hoá cho đóng cọc giữa sông Ngu Giang (Lạch Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đánh thắng quân Chiêm. Chế Bồng Nga thua trận rút chạy về nước.

Trước những cuộc tiến công đánh phá của Chiêm Thành, nhà Trần đã cố gắng gấp rút xây dựng lực lượng quân đội, sắm thêm thuyền chiến để đối phó với cuộc chiến tranh của người Chiêm thành.

Vua Trần cho đốc thúc việc tuyển quân “người nào khoẻ mạnh thì tạm làm quân đi đánh Chiêm Thành, cho đống các thuyền lớn có tên là Diễm Trị, Ngọc Đột và Nha Tiệp. Lê Quý Ly cho đóng cọc ở cửa biển Thần Đầu (Yên Mô, Ninh Bình), đào các kênh ở Hải Tây(A54:167).

Tháng giêng năm Quý Hợi (1383) vua sai Lê Quý Ly thống lĩnh quân thuỷ đi đánh Chiêm thành. Đội quân của Lê Quý Ly với các thuyền chiến lớn mới đóng xong vượt biển tiến về phía nam nhưng mới tới vùng biển Lại Bộ Nương (Kỳ Anh-Hà Tĩnh) và Ô Tôn (Vĩnh Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình) bị sóng gió đánh vỡ phải quay về.

Lợi dụng sự quy yếu của quân Trần tháng 6 năm 1383 vua Chiêm thành là Chế Bồng Nga cùng với tướng La Ngai dẫn quân bộ một lần nữa tiến đánh Thăng Long. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông sai Lê Mật Ôn chỉ huy quân Hoá Ngạch đi chống giử. Lê Mật Ôn đến chân Tam Kỳ (nay là phủ Quảng Oai) định bày trận bố phòng chống giử. Nhưng tại đây quân Chiêm đã mai phục từ trước, dùng voi và quân bộ xông trận đánh tan đội quân Hoa Ngạch bắt sống Lê Mật Ôn. Lo sợ trước sự tấn công của đội quân thiện chiến của Chế Bồng Nga, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông và triều đình qua sông Đồng Ngàn để lánh giặc, cử Nguyễn Bá Phương đôn đốc quân lính dựng rào trại ở kinh thành để chống giử. Tháng 12 năm 1383 Chiêm thành rút quân về nước.

Vào những năm cuối thế kỷ XIV, đất nước ở trong tình trạng rối ren, Triều Trần trở nên ruỗng nát, bị lung lay tận gốc, trong nước dân tình đói khổ, thuế má ngày càng nặng nề, lòng dân oán hận. Trong khi đó ở phía bắc Nhà Minh sau khi thoát khỏi ách đô hộ Nguyên Mông bắt đầu có ý đồ chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt. Phía nam đội quân Chiêm thành thiện chiến của Chế Bồng Nga trở thành nguy cơ thường trực, uy hiếp nhà Trần suy yếu. Trong triều, mặc dù Thượng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Phế Đế chấp chính nhưng tỏ ra bất lực, mọi việc đều do Lê Quý Ly quyết định. Triều Trần thì lắm kẻ xu nịnh, chỉ lo lấy thân, mặc sự an nguy của nước, không ai nghĩ tới. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe lời Lê Quý Ly phế bỏ Trần Phế Đế lập Trần Nguy là con út của Nghệ Tông lên ngôi tức là Trần Thuận Tông.

Lợi dụng tình hình chính trị Triều Trần đang rối ren, tháng 10 năm Kỷ Tỵ (1389) quân Chiêm Thành dưới sự chỉ huy của Chế Bồng Nga lại tiến đánh Thanh Hoá. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông sai Lê Quý Ly đem quân chống giữ. Quân Chiêm thành cho đắp đập ngăn sông ở phía thượng lưu và đóng cọc dày đặc để chống cự. Quân Chiêm Thành bố trí tượng binh và bộ binh mai phục rồi giả vờ thua chạy. Lê Quý Ly đem quân thuỷ, bộ đuổi theo “ lựa lấy quân tinh nhuệ, dũng cảm, làm quân cảm tử truy kích giặc”(A54:117). Quân Chiêm cho phá đập nước, cho voi trận xông ra đánh. Quân Trần bị thiệt hại nặng nề, tướng chỉ huy quân Hữu Thánh Dực là Nguyễn Chí bị bắt sống, nhiều tướng chết trận Lê Quý Ly để tuỳ tướng Phạm Khả Vĩnh ở lại cầm cự cùng với Nguyễn Đa Phương chỉ huy quân Thánh Dực còn mình thì trốn về kinh đô. Nguyễn Đa Phương và Phạm Khả Vĩnh biết thế yếu không chống cự nổi cũng rút quân về. Tháng 11 quân Chiêm Thành vào sông Hoàng Giang tiến đến kinh thành Thăng Long. Thượng hoàng sai tướng Trần Khát Chân chỉ huy quân Long Tiệp ra chặn giặc. Đến Hoàng Giang gặp giặc, Trần Khát Chân thấy không thể đánh được cho quân lui về giử sông Hải Triều (tức sông Luộc ngày nay). Tháng giêng năm Canh Ngọ (1390) Chế Bồng Nga dẫn hơn 100 thuyền chiến đến quan sát trận địa, quân Trần Khát Chân liền nổ súng hoả mai đồng loạt, bán trúng thuyền Chế Bồng Nga. Vu Chiêm tử trận, quân Chiêm hoảng loạn tháo chạy. Thất bại của quân Chiêm Thành mùa xuân năm Canh Ngọ với cái chết của Chế Bồng Nga đã chấm dứt một thời kỳ làm mưa làm gió của đội quân Chiêm Thành đối với nước Đại Việt thời Trần. 

Suốt trong 175 năm dưới các triều đại nhà Trần, các vua Trần đã có những đóng góp lớn cho đất nước. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu, nhà Trần đã tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông giữ gìn nền độc lập dân tộc, có quan hệ hoà hiếu thân thiện với Chiêm Thành và mở mang bờ cỏi phía nam đến Thuận Hoá (Thừa Thiên Huế ngày nay). Cuối thời Trần các triều đại dần dần suy vong, đối nội mất lòng dân, đối ngoại gây nhiều cuộc chiến tranh với người Chiêm Thành làm cho tình hình chính trị bất ổn, đời sống nhân dân bị khốn khổ. Nhân dịp đó Chiêm Thành đã mở nhiều cuộc tiến công tiến đánh Đại Việt. Mặc dù có nhiều lần thất bại bởi sự nhu nhược, yếu kém của triều đình nhưng cuối cùng quân dân ta vấn đánh tan các cuộc chiến tranh của Chiêm Thành bảo vệ bờ cỏi phương nam và toàn bộ lãnh thổ của Đại Việt.

3. Mở rộng biên cương phía nam dưới triều đại  nhà Hồ
Sau khi Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mất, Lê Quý Ly lập mưu xui Trần Thuận Tông đi tu nhường ngôi cho con là Thái Tử Án lên làm vua tức là Trần Thiếu Đế. Vua Trần Thiếu Đế mới 3 tuổi mọi công việc triều chính đều do phụ chính Lê Quý Ly điều hành. Năm 1400, Hồ Quý Ly (25) truất bỏ ông vua cuối cùng của triều Trần gọi là Trần Thiếu Đế. (cháu ngoại họ Hồ) tự lên làm vua lập ra nhà Hồ, lấy quốc hiệu là Đại Ngu.

 Họ Hồ nguồn gốc ở Trung Quốc thời nhà Ngu, nên khi lên nắm chính quyền, đặt quốc hiệu là Đại Ngu, có nghĩa là yên vui.

Tuy Hồ Quý Ly bị mang tiếng là cướp ngôi mà không được nhân dân tín nhiệm, nhưng triều Hồ biết sửa sang việc nước trên nhiều mặt. Trong phạm vị toàn quốc, Hồ Quý Ly chỉnh đốn lại toàn bộ bộ máy cai trị, cụ thể:

Về võ bị, tiến tới một đội quân 100 vạn người. Hồ Quý Ly ban hành chế độ hộ tịch, hộ khẩu, người trong nước cứ hai tuổi đã phải biênvào sổ. Từ đó việc huy động nghĩa vụ quân sự được thêm nhiều và công bằng; thuỷ binh thì chiến thuyền chế tạo theo kiểu mới, trên sàn để chiến đấu, dưới sàn để chèo chống, động lực của chiến thuyền được bảo vệ; đặt các kho chế tạo vũ khí, bắt thợ giỏi vào làm việc; các chổ cửa khẩu hiểm yếu thì dùng gỗ lim vót nhọn đóng cọc ngăn phòng giặc đột nhập; phiên chế lại quân đội, đông tây nam bắc thành vệ, đội, doanh, đoàn.

Việc sưu thuế sửa đổi lại công bằng hơn: người có nhiều ruộng thì nộp thuế đinh nhiều hơn, ai không có, cô nhi quả phụ không nạp.

Việc học hành được thay đổi, lấy toán học làm đề thi trong khoa thi. Hồ Quý Ly là người đầu tiên dám chê các danh nho Trung Quốc đời Tống, đời Đường là thời cực thịnh của đạo nho, người đầu tiên dịch sách nho giáo ra chử nôm để dạy hoàng tử, thí dụ: dịch thiên Vô Dật trong kinh Thượng Thư; đặt chức giáo thụ ở phủ, châu, huyện chuyên biệt trông coi việc học cho nhân dân, lấy từ 10 đến 15 mẫu ruộng công ở mỗi địa phương thu hoa lợi chi vào việc dạy học.

Việc tài chính thì phát hành tiền giấy, thu tiền đồng.

Về buôn bán thì đặt chức giám thị (giống như ban quản lý thị trường ngày nay) có quy chế đo lường nhất thống của nhà vua..

Về an ninh thì đặt Tý Liêm Phóng Sứ " (giống như tình báo) vv..vv.

Riêng đối với hai xứ Tân Bình Thuận Hoá thì tháng 3 năm1402, Hồ Hán Sương sai sửa chữa đồng xá từ Tây Đô cho đến Hoá Châu, dọc đường đặt phố xá và trạm dịch để truyền tin đưa thư, gọi là Thiên Lý Tù. Đường Quốc Lộ thông Nam Bắc bắt đầu từ đó.

Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, tự xưng là Thượng hoàng, cùng coi chính sự. Từ khi lên nắm chính quyền Hồ Quý Ly đã thực hiện một số cải cách nhằm cứu vãn nguy cơ sụp đổ cuả nhà nước phong kiến và củng cố địa vị thống trị của dòng họ mới.

Về chính trị, Hồ Quý Ly tìm cách loại bỏ các thế lực triều Trần trước đây, tăng cường quyền lực cá nhân và dòng họ của chính quyền mới. Từ năm 1397 Hồ Quý Ly đã cho xây kinh đô mới ở Vĩnh Lộc - Thanh hoá gọi là Tây đô.

Về quân sự Hồ Quý Ly đã ra sức xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh về mặt số lượng, tổ chức và trang bị.

Về kinh tế, Hồ Quý Ly thực hiện một số cải cách nhằm hạn chế thế lực kinh tế của quý tộc Trần, xoa dịu nổi bất bình của dân chúng, nhưng cơ bản là mưu lợi ích cho dòng họ và tập đoàn thống trị mới. Nhà Hồ đã chủ trương thực hiện chính sách “hạn điền”, “hạn nô” tức là hạn chế quyền chiếm hữu ruộng đất và gia nô của quý tộc Trần trước đây và phát hành tiền giấy.

Về văn hoá giáo dục, Hồ Quý Ly chấn chỉnh lại chế độ thi cử để đào tạo bộ máy quan lại mới, đề cao sử dụng chữ nôm.

Những cải cách của Hồ Quý Ly có những mặt tích cực nhất định, nhưng lại đề cao quyền lực và lợi ích của dòng họ, chưa đặt lợi ích quốc gia lên trên hết nên các tầng lớp nhân dân đều tỏ ra bất bình, chống đối.

Về đối ngoại, nhà Hồ lại tiếp tục chính sách lấn án đối với Chiêm Thành, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Mặc dù đã chuẩn bị lực lượng chống lại nguy cơ xâm lược phương bắc, nhưng với chính sách đối nội và đối ngoại không được lòng dân nhà Hồ không thể lãnh đạo cuộc kháng chiến chống giặc Minh thắng lợi. 

Vừa mới lên nắm chínhn quyền được 1 năm, nhân việc vua Chiêm thành là La Khải chết, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp, Hồ Quý Ly đã tiến hành cuộc chiến tranh đánh Chiêm thành. Năm Tân Tỵ (1401) Hồ Quý Ly sai tướng Đỗ Mãn chỉ huy quân thuỷ, Trần Tùng chỉ huy quân bộ đem 15 vạn binh tiến đánh Chiêm Thành. Bộ binh của Trần Tùng đi đường núi gặp phải nước lũ, hết lương an, không gặp được đội quân thuỷ tiếp ứng nên phải rút quân về nước.

Năm Nhâm Ngọ (1402) Hồ Hán Thương lại chuẩn bị cuộc tiến đánh Chiêm Thành lần thứ hai. Lần này Hồ Hán Thương cho đắp sửa đường sá từ Tây đô đến Hoá Châu, dọc đường đặt phố xá và trạm truyền thư để thuận lợi cho việc bộ binh hành quân. Tháng 7, Hồ Hán Thương thân chinh đưa quân đi đánh Chiêm Thành cùng với các tướng Đỗ Mãn làm Đô tướng, Nguyễn Vĩ làm Chiêu dụ sứ và Nguyễn Bằng Cử làm đồng chiêu dụ sứ. Trước thế mạnh của quân Hồ vua Chiêm là Ba Đích Lại lo sợ sai cậu là Bồ Điền xin dâng đất Chiêm Động (phủ Thăng Bình, Quảng Nam) để bải binh Quý Ly bắt dâng thêm đất Cổ Luỹ (Quảng Ngãi) mới chịu rút quân. Sau khi đất Chiêm Động và Cổ Luỹ thuộc về Đại Việt nhà Hồ chia vùng đất ấy thành bốn châu là Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư và Châu Nghĩa thuộc lộ Thăng Hoa, đặt quan An Phủ Sứ để cai trị. Hồ Quý Ly cho chiêu mộ những người dân phiêu tán không có ruộng đất ở các nơi về khai khẩn vùng đất mới. Nhưng người dân đến khai khẩn vùng đất mới được cấp trâu cày để sản xuất và biên chế thành những đội quân. Đại việt Sử ký toàn thư chép “Quý Mùi (1403). Mùa xuân, tháng hai, Hán Thương đem những người không có ruộng mà có của dời đến Thăng Hoa, biên chế thành quân ngũ. Quan lại các lộ phủ, châu huyện chia đất cho họ ở. Người ở Châu nào thì thích hai chử tên Châu ấy vào hai cánh tay để làm dấu hiệu. Đến năm sau đưa vợ con đi theo, giữa đường bị bão chết đuối nhiều, dân phần nhiều va thán. Hán Thương mộ dân nộp trâu để cấp cho dân mới dời đến Thăng Hoa, người nộp được ban tước”(A54:207)..

Trong lúc này ở phía Bắc vua Thái Tổ nhà Minh mất, Thành Tổ lên ngôi đang âm mưu xâm lược nước ta. Đáng ra nhà Hồ cần phải tập trung xây dựng lực lượng chuẩn bị chống xâm lược Minh, giữ giao hoà với Chiêm Thành ở phương nam như trước đây nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên Mông thì Hồ Quý Ly lại mở rộng chiến tranh xâm lược nhằm thôn tính Chiêm thành.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này Hồ Hán Thương đã tăng xường xây dựng quân đội “chọn trang đinh, người nghèo sang làm quân trợ dịch, sau lại đổi thành quân bồi vệ, chia làm hàng tả, hàng hữu, dùng tên cầm thú để đặt quân hiệu (như kiểu phượng hoàng, kỳ lân...) lấy quan văn, quan võ, người tôn thất cai quản”(A54:207). Hồ Hán Thương còn cho đào Liên Cảng (Lệ Thuỷ - Quảng Bình ngày nay) đến địa giới Thuận Hoá nhưng do cát đùn lấp nên không khai thông được, sửa chữa, đắp lại cửa Eo (Thuận an, Thừa Thiên - Huế ngày nay).

Việc mở đường Thiên Lý, cũng như việc đào kênh Sen để thông đường thuỷ (trong nội bộ, ngoài đường biển) là một việc làm hết sức táo bạo, không những vì sự cần thiết về quân sự mà còn về một nền kinh tế hàng hoá mà thời nhà Hồ đã bắt đầu hình thành và bắt đầu phát triển

Năm Quý Mùi (1403) Hồ Hán Thương bắt đầu cuộc tiến đánh Chiêm thành. Dự định của nhà Hồ là chiếm một phần đất còn lại của Chiêm Thành là Bản Đạt Lang, Hắc Bạch và Sa li Nha biến thành châu huyện của Đại Việt. Hồ Hán Thương huy động đội quân thuỷ bộ gồm 20 vạn người đặt dưới sự chỉ huy của tiết chế Phạm Nguyên Khôi. Quân Hồ vào đánh Chiêm Thành vây hãm kinh đô Chà Bản nhưng hết lương ăn phải rút quân về nước. Trong cuộc tiến binh này nhà Hồ không đạt được mục tiêu gì lại phải hao binh tổn tướng.

Năm 1406, nhà Minh sang đánh. Hồ Hán Sương sai Hoàng Hối Khanh cùng với Đặng Tất và Phạm Thế Căng cùng cai quản 4 châu mới nhập vào bản đồ. Nhưng đến khi họ Hồ thua chạy vào Nghệ Tĩnh, đưa sắc thư vào cho Hối Khanh đưa quân ra cứu viện, Hối Khanh lờ đi. Người Chiêm Thành nhân họ Hồ thất trận, chiếm lại đất cừ Chiêm Động, Cổ Luỹ của họ. Hối Khanh và Đặng Tất cùng chạy ra Hoá Châu.

Trấn thủ Thuận Hoá cự lại, không cho vào thành. Đặng Tất đánh thành, giết chết trấn thủ, làm thủ thành trì.

Quân Minh tiến vào Tân Bình Thuận Hoá. Hối Khanh bị tướng nhà Minh là Trương Phụ bắt đem về Trung Quốc, đi đến Cửa Hội (Nghệ An) thì tự vẫn chết. Phạm Thế Căng và Đặng Tất đầu hàng Trương Phụ, Phụ cho Tất làm tri phủ Hoá Châu và Tăng làm tri phủ Tân Bình.

Trong khi tập trung lực lượng cho cuộc chiến tranh ở phía Nam thì phía Bắc nhà Minh đang chuẩn bị cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Năm Bính Tuất (1406) quân Minh bắt đầu tiến vào biên giới nước ta, nhà Hồ chống đỡ với quân xâm lược chỉ được nữa năm. Đất nước sau hơn năm thế kỷ giành và giữ nền độc lập, đã từng chiến thắng nhiều đạo quân xâm lược hùng mạnh phương Bắc, nay lại bị nước ngoài đô hộ nhân dân ta lại phải nô lệ cho triều đại phong kiến nhà Minh.

Hồ Hán Thương đem đại quân đi đánh Chiêm Thành, vua Chiêm cự  không nỗi, phải xin dâng đất Chiêm Động, Cổ Luỹ để quân Hồ rút lui. Hồ Qúy Ly chia đất mới này thành 4 châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa (Quảng Nam, Bắc Quảng Ngãi bây giờ), cắt đặt quan cai trị và mộ dân đến ở. Nhà Hồ hạ lệnh cho các tỉnh Thanh Nghệ và Bắc Bộ đưa người vào Thăng Hoa Tư Nghĩa làm ăn, mua trâu bò cấp cho người đi di dân vào miền đất mới, người nào bán trâu bò cho nhà vua, được phong chức tước .

Vùng Tân Bình Thuận Hoá đến đây có 4 châu mới che chở cho phần phía nam càng thêm thế ổn định, an cư lạc nghiệp.

Đến lúc Giản Đình Đế khởi binh đánh lại quân Minh (26) đang ẩn náu ở Nghệ An, Đặng Tất liền giết quan quân của nhà Minh, đem quân bản bộ ra Nghệ An theo Giản Định Đế, được phân làm quốc công, lo toan khôi phục nhà Trần.

Tháng 6 năm 1407, Giản Định Đế nghe lời Đặng Tất rút vào Tân Bình Thuận Hoá gây dựng cơ sở. Phạm Thế Căng, trung thành với nhà Minh, không chịu về với Đặng Tất và Giản Đình Đế, đón đánh Đặng Tất ở cửa biển Nhật Lệ. Đặng Tất đánh tan quân Phạm Thế Căng, và đuổi đến núi An Đại thì bắt được đem giết.

Tháng chạp năm 1408, Đặng Tất hội tất cả các quân ở hạt Tân Bình Thuận Hoá lại, phối hợp với quân các bộ Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hoá, tiến đánh Đông Đô, và chiến thắng quân Minh do Mộc Thạch chỉ huy ở tại Bồ Cô (Nam Định), thanh thế lừng lẫy.

Trong trận này, vua Giản Định tự đánh trống thúc quân, tướng sĩ hết lòng xung trận, chém được tướng giặc là Lưu Nghi và thượng thư Lưu Tuấn còn Mộc Thanh một mình chạy thoát, về thành Cổ Luỹ cố thủ. (Thành nhà Minh ở huyện Ý Yên, nay thuộc Hà Nam Ninh).

Nhân đà thắng lợi, vua Giản Định muốn thừa thắng xông lên đánh lấy Đông Đô, nhưng Đặng Tất nhận thấy quân mình chưa đủ sức như vậy, muốn đợi thêm quân các bộ về sẽ đánh. Thế là Vua Giản Định nghe lời gièn pha, bắt giết Đặng Tất và tham mưu Nguyễn Cảnh Chân.

Lòng người tan rã !

Con Đặng Tất là Đặng Dung và em Nguyễn Cảnh Chân lầ Cảnh Dị, rủ nhau đem quân bản bộ vào Thanh Hoá tìm Trần Quý Khoách (còn gọi là Trần Quý Khoáng) rước vào Hà Tĩnh tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trần Trung Quang, lại tiếp tục lo việc khôi phục đất nước.

Nhân việc nhà Minh tiến đánh nước ta, quan quân nhà Hồ thất bại thảm hại. Người Chiêm Thành đem quân ra lấy lại vùng đất vừa mất. Quân Chiêm giết chết thượng hầu huyện Cổ Luỹ là Chế Ma Nô. Lúc này Hoàng Hối Khanh là thái thú Thăng hoa kiêm tiết chế Trấn Ninh phải chạy về Hoá Châu. Chiêm thành lấy lại đất Thăng hoa rồi sang cướp phá thành Hoá Châu.

Trong những năm các vua hậu Trần đánh nhau với nhà Minh, quân dân Tân  Bình Thuận Hoá đã góp sức rất nhiều. Trương Phụ phải hết sức lực vào Hoá Châu mới dẹp yên. Phụ thường thề: "Ta sống nhờ Châu Hoá, chết cũng vì Châu Hoá. Không dẹp được Hoá Châu, ta còn mặt mũi nào trông thấy chúa ta nữa"

Trùng Quang Đế, Đặng Dung, Cảnh Dị, bị Trương Phụ bắt đem về Trung Quốc, giữa đường đều tuẩn tiết, không để cho Phụ hành hạ. 

Sau khi bắt được Trần Trung Quang, Trương Phụ vào thành Tân Bình Thuận Hoá làm sổ biên dân đinh, đặt phép cai trị, bổ lạm thuế khoá, vơ vét tiền của, dân tình rất khốn khổ. Tháng 8 năm Giáp Ngọ (1414) Trương Phụ, Mộc Thạnh rút quân về bắt theo nhiều đàn bà con gái Tân Bình Thuận Hoá mang về Tàu.

4. Cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương và mở rộng lãnh thổ dưới thời nhà Lê
Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi mở ra một trang sử mới trong sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến, nền độc lập dân tộc được khôi phục và giữ vững, nạn xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc hoàn toàn bị đánh bại. Tình hình đó đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để củng cố nền độc lập và đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.

Lê Lợi dẹp yên quân Minh, trong nước yên ổn, lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Thuận Thiên, quốc hiệu vẫn giữ là Đại Việt. Ngay sau khi lên ngôi, (1428), Thuận Thiên năm đầu, vua Thái Tổ đã nhìn thấy Tân Bình Thuận Hoá là một trọng trấn nên đã chọn trong các danh tướng đã từng có công đánh dẹp giặc Minh vào làm chức trấn thủ, như Lê Khôi, Lê Thuyết, đặc biệt là Hoá Châu được vua Thái Tổ quan tâm, đặt ra lộ tổng quản và lộ tri phủ. 

Vua Lê Thái Tông lên ngôi, người Chiêm Thành cướp Hoá Châu, chiến thuyền của họ đánh ra tận cửa Việt. Cũng như Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông xem Tân Bình, Thuận Hoá là quan trọng, nhất là Hoá Châu lại càng quan trọng, nên phái trọng thần là Tư Mã Lê Liệt thống suất các đạo quân Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá đánh dẹp, lại sai Tổng quản Lê Thuyết đem các đội quân Tân Bình Thuận Hoá (trước đã theo vua Thái Tổ đánh Minh) về theo, cùng hợp lực đánh dẹp. Quân Chiêm Thành phải lui và sai sứ sang cầu hoà. 

Ở phía Nam, trước những cuộc quấy phá của quân Chiêm Thành để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước nhà Lê đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương, đồng thời, để ngăn chặn nguy cơ lâu dài đã tiến đánh Chiêm thành mở rộng lảnh thổ đất nước xuống phía Nam.

Năm 1425, Lê Lợi sang Tư Đồ Trần Nguyên Hãn và thượng tướng Lê Nổ đem 1000 quân và một thớt voi vào đánh lấy Tân Bình, Thuận Hoá.

Nguyên Hãn đến sông Gianh gặp tướng Minh là Nhâm Năng bèn chia quân mai phục ở Khương Hà (còn gọi là Hà Khương), tướng Minh xua quân chặn đánh, Nguyên Hãn giả thua chạy, nhữ quân Minh vào ổ phục binh, quay lại giáp chiến. Quân Minh tan vở. Nhân lúc đó, đại tướng Lê Ngân đem 700 chiến thuyền từ Nghệ An, vượt biển tiến vào vừa vào, liền trợ chiến. Trần Nguyên Hãn cùng Lê Ngân đem cả thuỷ bộ tiến lên hạ luôn hai thành Tân Bình, Thuận Hoá.

Ổn định tình hình nhân dân hai xứ xong, vẫn đặt hai lộ Tân Bình Thuận Hoá y như đời Trần, đưa những tù binh nhà Minh và ngựa chiến bắt được vào cho ở đất Tân Bình. Bấy giờ tuyển chọn binh lính bổ sung cho quân nhà vua. Hàng mấy vạn thanh niên trai tráng nô nức tòng quân theo Bình Định Vương. Từ đấy, binh thế Bình Định Vương ngày càng lớn mạnh.      Năm ấy, mùa hạ, dụ tướng Hiệu Quân Dân Tân Bình Thuận Hoá, rằng: "Trước kia Chiêm Thành trái mệnh, lấn bờ cỏi ta, ông cha các ngươi đã đem lòng thành quy thuận, lo báo nhà nước, đánh bại quân giặc, lấy lại đất đai, tiếng thơm, công cả, sử sách còn ghi. Ngày nay người Minh bất đạo, trên trái lòng trời, lạm dụng vũ lực, cốt mở đất đai, khiến nhân dân phải lầm than hơn hai chục năm rồi. Phàm các kinh lộ của ta chưa thấy có ai phơi lòng ra sức để dựng chiến công, thế mà các ngươi là bề tôi nơi phện giậu lại biết nhớ công sức của cha ông trước, hết lòng trung vua, lập chiến công, trung thành như thế thật đáng khen.
Năm Giáp Dần (1434), Lê Thái Tổ (Lê Lợi) mất Lê Thái Tông vừa mới lên ngôi, người Chiêm Thành tưởng rằng nước ta có biến, nhân cơ hội đó kéo ra Hoá Châu, bắt người và cho quân tiến sát biên giới dò la tin tức chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào Đại Việt. Chúa Chiêm Thành là Bồ Đề cho thuyền tiến vào Cửa Việt (Quảng Trị) bị quân và dân địa phương ở đây đánh duổi. Được tin, vua Lê Thái Tông sai Lê Liệt tổng đốc các quân ở Tân Bình, Nghệ An và Thuân Hoá đến Tân Bình và Thuận Hoá tuần xét, lại sai thiếu uý Lê Khôi, tổng quản Lê Chuyết cùng đem quân Tân Bình và Thuận Hoá đi theo. Đến nơi thì quân Chiêm thành đã rút.

Năm Giáp Tý (1444), vua Chiêm thành là Bí Cai lại một lần nữa đưa quân tiến đánh thành Hoá Châu, cuớp bóc của cải và dân chúng. Vua Lê Nhân Tông sai quân Nhập nội kiểm hiệu thái bảo là Lê Khôi và tổng quản Lê Khả đem 10 vạn quân đi đánh.Về hai vị trấn thủ Lê Thuyết, Lê Khôi, sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn chép: 

"Trong năm Thiệu Bình, Thuyết trấn thủ Tân Bình, Thuận Hoá. Đất ấy tiếp liền Chiêm Thành mà phòng giữ chểnh mảng, thành luỹ đỏ lỡ. Thuyết mới xuống xe liền chỉnh đốn khí giới, đắp thành đào hào, luyện tập sĩ tốt, tích trữ lương thực dồi dào, thả sai gián điệp, xếp đặt công việc Chiêm Thành đến đánh, Thuyết vượt ra ngoài thành đốc thúc tướng sĩ, tự mình đi trước sĩ tốt (xông vào trận đánh địch) giặc tan vỡ, đuổi theo, bắt được đại tướng của giặc". Năm Bính Dần, mùa xuân, vua phát quân đi đánh Chiêm, Thuyết làm tiên phong, đánh giặc ở các xứ Thăng Hoa Tư Nghĩa, cùng chư tướng bàn kế hoạch, dụ được vương tôn (Chiêm) là Tả Bi Lai, vào thẳng thành Thà Bàn bắt được, Bi Lai (vua Chiêm)".

Năm Thuận Thiên thứ 3, vua thấy đất cũ (Hoá Châu và Tân Bình) giáp với Chiêm Thành cần có trọng thần trấn thủ, nên sai Lê Khôi làm tổng quản trấn đất ấy. Ông đến nơi, chiêu tập dân phiêu bạt, khuyên cấy ruộng trồng dâu, luyện tập sĩ tốt, giữ vững bờ cõi, chính (sự) nghiêm mà hoà, dân rất yêu kính Người Chiêm sợ uy lai mộ nghĩa, trả lại nhân khẩu đã bắt được" 

Năm Ất Sửu (1445) quân Chiêm Thành lại đến cướp thành An Dung của Hoá Châu. Vua sai Lê Thận và Lê Xí đi đánh Chiêm thành.

Trước tình hình quấy phá liên tục của Chiêm thành ở các châu phủ phía Nam, để bảo vệ biên cương và toàn vẹn lảnh thổ của mình Lê Nhân Tông quyết định tiến đánh Chiêm thành vào mùa xuân năm Bính Dần (1446).

Về sự kiện nay sách Đại việt sử ký toàn thư chép: “,, Năm Thái hoà  thứ tư (Bính Dần -1446), mùa xuân, tháng giêng, đúng kỳ hội quân lớn, chọn người khoẻ mạnh đi đánh Chiêm thành"(A54:356) . Để chuẩn bị cho cuộc tiến quân này triều đình đã cho dân phu vận chuyển lương thực tới chứa ở huyện Hà Hoa (Hà Tĩnh). Vua Trần Nhân Tông đã huy động 60 vạn quan đặt dưới sự chỉ huy của Lê Thụ, Lê Khả và Lê Khắc cùng tiến đánh Chiêm Thành.

Đạo quân đô đốc Lê Thụ đến vùng Lý Giang, Đa Lang, Cổ Luỹ (vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay) đã đắp thành luỹ, mở thông đường thuỷ phá tan quân Chiêm thừa thắng đánh thẳng đến cửa biển Thi Nại (Quy Nhơn - Bình Định). Ngày 25-4 các đạo quân của Lê Thụ tiến công thành Chà Bàn (ViJaya) kinh đô của Chiêm Thành, phá tan quân giặc, bắt được vua Chiêm là Bí Cai cùng nhiều quân tướng, thu nhiều ngựa voi và vũ khí rồi đem quân về nước.

Sau khi đánh tan quân Chiêm tại kinh đô Chà Bàn, bắt sống Bí Cái, nhà Lê chỉ giữ vua Chiêm và ba phi tần ở kinh sư Thăng Long, cho các hàng tướng và tù binh trở về nước. Chiêm thành dâng biểu xưng thần, lập Bí Lai làm vua.

Việc đánh Chiêm Thành năm Bính Dần của Lê Nhân Tông là do “Bí Cái nhiều lần dốc quân cả nước vào cướp cho nên sai đánh”. Trong cuộc tiến binh này không có mục đích xâm lược, giành dân, lấn đất. Để giữ mối hoà hiếu hai nước Lê Nhân Tông đã có quyết sách đúng, thả tù hàng binh, cho lập vua Chiêm mới, để cho Chiêm thành giữ đất Chiêm Động và Cổ Lũy thần thuộc chứ không đòi lại hai vùng đất ấy.

Chính sách giữ mối hoà hiến giữa hai nước Chiêm Thành và Đại Việt của Lê Nhân Tông đã tạo điều kiện giữ vững ổn định chính trị, tập trung cho việc xây dựng và kiến thiết đất nước.

Đến đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ bảy (1466) Bính Tuất, tháng 2, Ty Tuyên  chính Sử các đạo, chia cả nước thành 12 đại thừa Tuyên là: Thanh Hoá, Nghệ An, Thuận Hoá, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang,Yên Bang, Hương Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Trung Đô Phủ: đổi lộ làm phủ, đổi trấn làm châu, lấy Nguyễn Thời Đạt làm tuyên chính sử Thuận Hoá. 

Từ đây, về mặt hành chánh, Tân Bình nhập vào xứ Thuận Hoá, và năm thứ 10 niên hiệu Quảng Thuận (1469) Kỹ Sửu, định bản đồ toàn quốc, xứ Thuận Hoá gồm hai phủ 7 huyện 4 châu.  

" Xét theo Thiên Nam Sử Hạ tập của bản triều có chép rằng trong đời Hồng Đức định bản đồ, Thuận Hoá Thừa Tuyên Sứ Ty, quản 2 phủ 8 huyện 4 châu.

Phủ Tân Bình: 2 huyện 4 châu là: Huyện Khang Lộc 4  Tổng, 80 xã 7 thôn 44 trang, huyện Lệ Thuỷ 6 tổng 28 xã, 2 trang; Châu Bố Chính 12 tổng 61 xã, 24 phường 20 trang ; Châu Minh Linh 8 tổng 67 xã .

Phủ Triệu Phong: 6 huyện 2 châu là: Huyện Kim Trà 8 tổng 7 xã; Huyện Đan Triều 8 tổng 65 xã; Huyện Hải Lăng 7 tổng, 75 xã; Huyện Tư Vang 6 tổng 52 xã; Huyện Điện Bàn 12 tổng, 95 xã; Huyện Vũ Xương 8 tổng 53 xã; Châu Sa Bôi 10 tổng 63 xã; Châu Thuận Bình 6 tổng 26 xã …."(31)

Năm Hồng Đức (Lê Thánh Tông) thứ nhất, (1470), tháng 8, người Chiêm Thành đem hơn 10 vạn quân thuỷ bộ và voi ngựa, đánh Thuận Hoá. Thủ ngự Kinh lý sứ xử này là Phạm Văn Hiển khhông chống nỗi phải cấp cứu triều đình. Vua Lê Thánh Tông xuống chiếu tự thân làm tướng đi đánh Chiêm Thành giải vây cho Thuận Hoá. Vua sai khảo sát lại núi sông, đường sá Thuận Hoá, vẽ lại bản đồ đo đạc, ghi chú rõ ràng các địa điểm hiểm yếu cùng các sự tích củ để tiện việc chỉ huy hành quân. Tham nghị thừa chính Thuận Hoá là Đặng Chiêm nhân đó đề nghị cho làm 5 điều;

1. Bố phòng giữ chặt cửa Eo (cửa Thuận An ngày nay) vì cửa Eo hay hở, nếu cần xin lấp hẵn.

2. Đem quân giữ chặt cửa Tư Dung (nay là cửa Tư Hiền) có lẽ hai điều này nhằm giữ Châu Hoá ở mặt thuỷ, quân Chiêm Thành hay thừa lúc đột nhập.

3. Đào lại kênh Sen ở Tân Bình (đời nhà Hồ đã đào không được)

4. Bỏ lệ thu thuế đầu nguồn

5. Cho chiêu mộ nhân dân đến khai khẩn đất ruộng ở châu Bố Chính.

Vua đồng ý cho.

Tháng 10 tuyển thêm lính, bắt thanh niên (còn gọi là hoàng đinh) từ 15 tuổi còn bổ sung vào quân ngũ, chọn lựa 26 binh sĩ thiện chiến, ban hành 24 điều quân lệnh và cử Thái Sư Đinh Liệt, Thái Bảo Lê Niệm, làm chinh Lỗ tướng quân, lãnh 3 vệ thuỷ quân đông nam bắc đi trước, vua kéo quân bộ đi sau, đến Nghệ An thì hai đội quân gặp nhau. 

Tháng giêng 1471, nhà vua tập kết quân ở cửa biển Nhật Lệ, luyện tập thuỷ trận. Trên đường hành quân vua Lê Thánh Tông đã ghé qua ba cửa biển lớn của phủ Tân Bình và đã để lại ba bài thơ tức cảnh còn truyền đến ngày nay:

Bài 1:

Dịch nghĩa

Ở núi Hoành Sơn trông về phía Tây, thấy núi cửa Di Luân

Mù mù bãi cát bằng, liên tiếp với bờ biển

Khói nước ở đầu ghềnh chia đôi trạm dịch       

Gió sóng trên sông dựng ra nơi bến đò quan ải.

Ruộng muối như trời Tề rộng lớn đón mời thương khách

Rượu như rượu nước Lỗ không ngon mà vẫn làm say người đi chợ

Muốn tìm gặp cô tiên Ma  Cô ngõ lời

Biển Nam nay đã lặng bụi trần

Dịch thơ

Phía tây Hoành Lĩnh, cửa Di Luân

Bãi cát mênh mông tới hải tần

Bầu bãi khói mây kia dịch trạm

Trên sông sóng gió đóng đồn quan

Muốn Tề buôn bán lưu người lạ

Rượu lỡ say sưa luyến chợ gần

Muốn gặp Ma Cô mà nhắn nhủ

Biển Nam nay đã lặng phong trần

Nguyễn Đình Diệm dịch.

Bài 2

DỊCH NGHĨA

       Hải Tấn sông Gianh

Nhĩ ôm  bao bọc, biển nước đầy mênh mông xa mời.

Châu Bố Chính từ xưa là miền biên thuỷ xa cách hoang vắng (tiêu điều)

Nhà cửa trong làng xóm theo dọc sông đều lợp tranh.

Từng đoạn ven sông nơi bờ quan ải tre đứng cao làm cờ

Con gái ưa thắt lưng ong cho là đẹp

Dân nói líu lo, ríu rít như đàn chim quýt (quyết)

Bậc thánh dân đi giáo hoá đốn miền Nam để về nơi xa

Không vì ngoài biên cương hiểm trở mà bỏ người dân hải đảo này.

Dịch thơ :  

 Cửa biển Sông Gianh

Núi bọc chung quanh biển mịt mờ

Bố Chính ngày trước vẫn hoang sơ.

Ven sông làng xóm nhà tranh cỏ

Khuất bến tre pheo dựng cột cờ.

Gái thắt lưng ong khoe yểu điệu

Dân hoà dọng quých nói líu lo

Trời Nam đã rưởi ơn mưa móc

Chẳng phải xa xôi bỏ cỏi bờ.

Nguyễn Đình  Diệm dịch.

Bài 3

Dịch nghĩa:

Nhật Lệ hải tấn

Hiển Khoá lâu thuyền độ vĩ lư

Phiên phiên chinh bái trú Hà Cừ

Sa hàn địa lão tà dương ngạn

Sương lẫm phong phi túc thảo khư

Long ngự cửu truyền tiên Lý tích

Kình phong do ký hậu Trần thư

Chí Kim Thiệu Bá tuần Nam quốc

Nhật tịch phong cương vạn lý dư.

Dịch thơ:

Bừng sáng thuyền vua tới cửa sông

Hà Cừ phất phới đóng quân rồng

Đất cằn cát lạnh tà soi bến

Sương giá gò hoang gió lạnh lùng

Vua ngự còn truyền tích sử Lý

Kình phong mãi chép truyện thời Trần

Nay theo Thiệu Bá tuần Nam giới

Mở rộng biên cương vạn dặm hồng.

                               Nguyễn Tú dịch.

Sau khi đánh thắng Chiêm Thành, vua lại khuyên dân phiêu tán ở các tỉnh miền Bắc di cư lập ấp ở Bố Chính.

Lê Thánh Tông là một ông vua hết sức chú ý đến việc thuần phong mỹ tục ở cơ sở hạ tầng. Đối chiếu với sử sách, trong 24 điều ban hành cho nhân dân xã, làng, thôn, xóm thời đó, có những còn tìm thấy ở Quảng Bình chúng ta, đã tở thành như phong tục tập quán; thí dụ:

- Cấm những nhà có tang không được bày cuộc ăn uống hát xướng linh đình.

- Việc hôn nhân, cấm không được kéo dài hai, ba, bốn năm mới cho cưới sau khi đã nhận lễ hỏi.

- Trong làng xã, chọn người già cả, cao niên nhất, đạo đức nhất làm trưởng lão để chuyên giảng dạy điều thiện cho nhân dân. (tục lệ này còn thấy ở Văn La, huyện Quảng Ninh)

- Đàn bà lấy chồng phải theo gia phong nhà chồng. Cấm cậy thế cha mẹ mình phú quý hơn mà khinh rẽ nhà chồng. Nếu xảy ra như vậy bố mẹ người con gái phải chịu tội.

- Kẻ buôn bán thì thiệt hơn tuỳ giá cả thị trường, cấm không được thay đổi, trở tráo thưng đấu, đo lường.

Việc giao hoà giữa Chiêm Thành và Đại Việt đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội vùng Bố Chính Tân Bình phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, qun hệ này chỉ giữ được một thời gian. Người Chiêm Thành vẫn âm mưu đòi lại vùng đất đã mất. Năm 1470 Vua Chiêm Thành là Trà Toàn lại thân hành đem 10 vạn quân thuỷ bộ cùng với tướng binh và kỵ binh đánh uy hiếp thành Hoá Châu. Tướng trấn giử biên thuỳ ở Hoá Châu là Phạm Văn Hiển đánh không nổi phải cầu cứu triều đình. Trước tình hình đó Lê Thánh Tông phải xuống chiếu đánh Chiêm thành.

Để chuẩn bị cuộc tiến quân này, Triều Lê ra lệnh: “Hạng hoàng đinh 12 tuổi đã phải chọn sung quân, đổi thành 15 tuổi trở lên, khai là con trai hạng lớn... Con cháu các viên quan tuổi còn ít nhưng vóc người to lớn mà còn lẫn tránh không chịu ra trình thì bản thân phải sung quân ở bản phủ, người cha thì phải bải chức(A54:441).

Sắc dụ Thừa tuyên sứ Thiên tướng rằng: “Dẹp loạn trước hết phải dùng võ, quân mạnh vốn là đủ lương ăn. Lệnh tới nơi, bọn người phải trung thu đủ quân sắc, lại viên, sinh đồ mỗi người 15 ống gạo, hạng hoàng đinh và người già mỗi người 12 ống, bắt người trưng thu phải đồ lên thành gạo chín, không được để chậm ngày giờ đem nộp lên sứ ty. Quan hạt đó dựng làm nhà kho, kiểm nghiệm thu vào rồi làm bản tâu lên, kẻ nào trốn chạy thì xử tội chém đầu(A54:441).

Trong cuộc tiến quân này, vua Lê Thánh Tông đã huy động 26 vạn lính binh và bản thân nhà vua thân chính cầm quân. Trong chiếu xuất binh Lê Thánh Tông đã nói rõ lý do của việc tiến quân này “...Thần là kẻ ít tuổi bất tài, vào nối nghiệp lớn, chỉ mong yên dân, giữ nước đâu dám dùng nhảm việc binh. Chỉ vì giặc Chiêm Thành ngu xuẩn nhòm ngó nước ta. Không sợ trời tạm bợ cho qua; với nước ta, nó gây thù địch. Trước thì đánh cướp Hoá Châu để hòng chiếm đoạt đất đai, sau lại sang báo nhà Minh, âm mưu diệt hết tông miếu...”. Chính vì lẽ đó có cuộc xuất chính này.

Lê Thánh Tông sai tướng Đinh Liệt và phó tướng Lê Niệm đem 10 vạn thuỷ binh đi trước, bản thân nhà vua chỉ huy 15 vạn thuỷ quân tiếp sau. Trên đường tiến quân vua sai Thượng thư Nguyễn Như Đổ tế đền Đinh Tiên Hoàng. Dọc đường, hễ đến đền thờ thần nào đều sai quân tới dâng lễ, để cầu cho quân đi thắng trận. Ngày 3/12 xuất phát từ núi Thiết Sơn (Hưng Nguyên - Ngệ An). Đại quân của Lê Thánh Tông đi qua đất Tân Bình được quân và dân Tân bình ủng hộ, đem sức người và của ủng hộ quân đội(3) . Tháng giêng năm Tân Mão (1471) quân Lê Thánh Tông đóng ở Thuận Hoá. Trước khi đại quân tiến vào Chiêm Thành, quân lính phải luyện tập, vua xuống chiếu cho quân ra biển tập thuỷ chiến. Biết rằng sông núi Chiêm Thành hiểm trở, “có chổ chưa biết rõ ràng”, vua sai thổ tù Thuận Hoá là Nguyễn Vũ vẽ địa hình thế hiểm của Chiêm Thành dâng lên. Trước khi tiến binh vào đất Chiêm thành, Lê Thánh Tông viết “Bình Chiêm sách” nói 10 lẽ tất thắng và 3 việc đáng lo, sai Nguyễn Thế Mỹ dịch ra quốc ngữ gửi đến cho các đạo quân để cho các tướng sĩ thống hiểu.

Được tin quân Vua Lê tiến đến gần. Ngày mồng năm tháng hai, vua Chiêm và Trà Toàn sai em là Thi Nại cùng 6 viên đại thần đem 5.000 quân và voi tiến đến sát dinh vua, dự định sẽ tập kích vào quân Nhà Lê.

Ngày mồng 6 tháng 2 vua Lê Thánh Tông bí mật sai tướng quân Lê Hy Cát, Hoàng Nhân Thiên và Lê Thế, Trịnh Văn Sái đem hơn 500 chiến thuyền, 3 vạn tinh binh ban đêm vượt biển tiến vào cửa sông Sa Kỳ (Bình Sơn - Quảng Ngãi) dựng luỹ, đắp thành để chặn lối về của quân Thi Nại.

Ngày mồng 7 vua Lê thân chính dẫn hơn 1.000 chiến thuyền và đại binh ra hai cửa biển Tần Ấp (thuộc Tam Kỳ - Quảng Nam) và cửa Cửu Toạ (thuộc Quảng Nam) dựng cờ, đánh trống hò reo tiến quân.

Quân Chiêm thấy đại quân vua Lê biết khó chống được vội tháo chạy về Chà Bàn, đến núi Mộ Nô (phía tây của biển Sa Kỳ) gặp đạo quân của Lê Hy Cát dặn đường phục kích đánh tiêu diệt. Trà Toàn nghe tin đội quân của em mình là Thi Nại thua chạy, sợ hãi sai người dâng biểu xin hàng.

Ngày 27 tháng 2 đội quân của Lê Thánh Tông đánh phá thành Thi Nại, ngày 28 tháng 2 vây thành Chà Bàn. Ngày mồng 1 tháng 3 hạ được thành Chà Bàn, bắt sống Trà Toàn và nhiều tù binh. Khi tiến vào thành Chà Bàn vua Lê có chỉ dụ “tất cả kho tàng, của cải trong thành phải niêm phong gìn giữ, không được đốt cháy, Trà Toàn nước Chiêm phải bắt sống đưa về viên môn, không được giết chết(A54:449). .

Sau khi Trà toàn bị bắt, tướng Chiêm Thành là Bô Trí Trà chạy vào Phiên Lung (Phan Rang ngày nay) sai sứ xin hàng và xin được phong vương. Lê Thánh Tông chấp thuận phong cho Bồ Trì Trì làm vua Chiêm Thành trên miền đất từ Đại lãnh trở vào. Nhưng để hạn chế thế lực của Chiêm Thành, phòng ngừa những cuộc tiến công xâm lấn như trước đây, Lê Thành Tông chia phần đất còn lại của Chiêm Thành làm ba bước là Chiêm Thành, Nam Bàn và Hoa Anh(1).

Đất Đại chiêm (Quảng Nam), Cổ Luỹ (Quảng Ngãi) mới chiếm lại cùng với vùng đất mới là Đồ Bàn từ Hoài Nhơn đến Cù Mông được sát nhập vào bản đồ Đại Việt với tên gọi là Đạo Quảng Nam. Nhà Lê chia đạo Quảng Nam thành 3 phủ 9 huyện, đặt quan cai trị.

Với chiến thắng Ất Mão (1471) Lê Thánh Tông đã dẹp được nguy cơ xâm lấn của người Chiêm thành ở phía nam, cơ bản chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm thành suốt 400 năm. Biên giới Đại Việt ngày càng được mở rộng về phía nam, uy tín của Lê Thánh Tông và nước Đại Việt được đề cao, các nước láng giềng lo giữ quan hệ bang giao hoà hiếu. Đất nước thái bình, Lê Thánh Tông tập trung cho việc khôi phục và phát triển kinh tế. Dưới triều đại Lê Thánh Tông đất nước thịnh trị. Đây là giai đoạn phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến tập quyền của nước ta.

Hơn bốn thế kỷ kể từ khi Bố Chính và Địa Lý nhập vào Đại Việt (1069) cho đến sự kiện Ất Mão (1471) vùng đất Quảng Bình ngày nay luôn là địa bàn trọng yếu trong các cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ biên cương và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dưới thời nhà Lý, vừa mới nhập vào Đại Việt được mấy năm, nhân dân Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh đã phải cùng với nhân dân cả nước chống quân xâm lược Tống. Đồng thời phải trực tiếp chiến đấu để bảo vệ vùng đất biên cương phía nam của Tổ quốc ngay những ngày đầu khi mới trở về lảnh thổ Đại Việt. Dưới thời Trần, nhân dân ta phải tiến hành ba cuộc chiến tranh chống xâm lược Nguyên Mông. Cũng như nhân dân cả nước, nhân dân Tân Bình - Bố Chính, đã anh dũng chiến đấu cùng cả nước đánh tan quân xâm lược. Riêng đới với mảnh đất này, đây là con đường tiến công của giặc Nguyên Mông trong cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai nên mức độ ác liệt hy sinh nặng nề hơn. Hết nạn xâm lược Nguyên Mông là các cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành diễn ra hết sức khóc liệt, đặc biệt dưới triều đại của Vua Chiêm Chế Bồng Nga. Xứ Tân Bình luôn chịu đựng sự cướp phá của quân Chiêm. Nơi đây, còn là trọng trấn của nhà Trần, cơ sở hậu cứ để quân đội Trần tấn công về phía nam bảo vệ biên cương và lảnh thổ. Dưới thời nhà Lê, mặc dù biên giới Đại Việt đã tiến xuống phía Nam, nhưng những cuộc chiến tranh bảo vệ vùng đất Hoá Châu của nhà Lê bao giờ cũng được tổ chức, huy động lực lượng và xuất phát từ đất Tân Bình. Suốt 400 năm với hàng chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ, nhân dân Quảng Bình trong các thời đại Lý, Trần, Lê luôn là người đứng mũi chịu sào, chịu nhiều mất mát hy sinh. Những cư dân Quảng Bình đầu tiên đã đóng góp xứng đáng để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mở rộng cượng vực xuống phía nam để tạo nên một dãi non sông thống nhất giàu đẹp của Việt Nam ngày nay.
(1) Lý Thường Kiệt (1019 - 1105) quê ở phường Thái Hoà, thành Thăng Long (Nà Nội) từ nhỏ ông đã tỏ ra mộtngười có chí hướng, nhỉu mưu lược và có tài làm tướng. Ông là vị tướng thao lược tài ba nhiều lần đánh Tống bình Chiêm được các triều đại nhà Lý phong nhiều chức tước. Lý Thường Kiệt đã viết bài thơ bất hủ được coi như Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Đại Việt.


Nam quốc sơn hà Nam đế cư


Tiệt nhiện định phận tại thiên thư


Như hà nghịch lỗ lai xâmphạm


Như đẳng hành khan thủ bại hư


(Sông núi nước Nam vua Nam ở


Rành rành định phận ở sách trời


Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm


Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời)


(1) Khi Châu Ô, Lý v̉ề với Đại Việt dân ở các thôn La Thuỷ, Tác Hồng, Đà Bồng không phục Vua bèn sai Nhữ Hài  chọn dân ở đấy ban cho chức quan, cấp ruộng vườn, miễn thuế 3 năm để vồ về (ĐVS, Sđd, trang 407) 


(1) Trần Dụ Tông vì không có con khi sắp chết có xuống chiếu cho đón Dương Nhật Lễ vào truyền ngôi (1369). Nhật Lễ là con người làm trò Dương Khương, vợ Dương Khương c̣ng là người làm trò đóng vai Vương Mẫu. Thấy vợ Dương Khương xin đẹp, Dục Tống lấy làm vợ trong khi vợ Dương Khương đã có thai. Khi vợ Dương Khương sinh Nhật Lễ, Dục Tống nhận làm con mình và truỷn ngôi, trong khi các cơn của Trần Minh Tông trước đây là dòng họ hoàng tộc lại có tài nghệ không được nối ngôi. Nhật Lễ lên ngôi, trỉu đình hỗn loạn, nhỉu người nổi lên chống lại. Trước tình hình đó Trần Phủ con thứ 3 của Trần Minh Tông buộc phải cho đánh chết Nhật Lễ. Mẹ Nhật Lễ vì mối thù đó, đã chạy trốn sang Chiêm, xúi Chiêm thành đánh Đại Việt.


(1) Chỉ vùng Thanh Hoá đến Kỳ Anh - Hà Tĩnh ngày nay


(3) Truyền thuyết kể lại rằng: Khi Lê Thánh Tông đi qua Tân Bình đã huy động dân sở tại đaqò kênh Sen (Liên Cảng) để vận chuyển quân lính lương thực. Lý trưởng Mai Văn Bản người địa phương đã can ngăn, vì vùng này cát lấp không đào được. Vua giận, chém đầu. Khi trở về qua đoạn kênh ấy thấy đã bị lấp cạn. Đoàn voi chiến cắm ngà xuống đất rống lên không ch̃u đi. Vua khấn minh oan cho Mai Van Bản và cho lập miếu thời Bảo Đài


(1) Theo cương mục thì Nam Ban là đất thuộc tỉnh Gia Lai, Kon tm ngày nay, Hoa Anh là vùng đất Phú yên, Khánh Hoà ngày nay.





